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5. T c cheo c i ụ ướ

 x  ta nh ng t c l  liên quan t i vi c c i xin thì ngoài nh ng l  nghi đã trình bày Ở ứ ữ ụ ệ ớ ệ ướ ữ ễ ở 
trên, còn m t t c l  r t đ c bi t và cũng r t quan tr ng là t c n p cheo (t c này không cóộ ụ ệ ấ ặ ệ ấ ọ ụ ộ ụ  

 Trung Hoa). ở
- Nuôi l n thì ph i v t bèo ợ ả ớ
C i v  thì ph i n p cheo cho làng. ướ ợ ả ộ

N p cheo là gì? Khi ng i con trai mu n c i v  thì ph i n p m t kho n ti n hay v t li uộ ườ ố ướ ợ ả ộ ộ ả ề ậ ệ  
cho làng xã bên ng i con gái (g i là cheo ngo i) đ  ch ng th  l  hôn nhân, r i xin t  cheoườ ọ ạ ể ứ ị ễ ồ ờ  

 lý tr ng trong làng, t ng t  nh  t  hôn thú ngày nay. ở ưở ươ ự ư ờ

Mu n cám n nh ng h ng ch c đã xét và đã ch p nh n cu c hôn ph i c a h  là ph iố ơ ữ ươ ứ ấ ậ ộ ố ủ ọ ả  
phép, ng i con trai ngoài ti n n p cheo còn ph i d n thêm xôi th t, tr u cau, trà r u đườ ề ộ ả ẫ ị ầ ượ ể 
khao đãi các v . ị
- Ông xã đánh tr ng thình thình ố
Quan viên mũ áo ra đình ăn cheo. 

B ng ch a n p cheo, ch a khao đãi thì dù đám c i đã đ c c  hành tr ng th  gi a hai hằ ư ộ ư ướ ượ ử ọ ể ữ ọ 
đ n th  nào, làng cũng không c n bi t, và coi đôi tr  nh  ch a thành v , thành ch ng. ế ế ầ ế ẻ ư ư ợ ồ
- Ai ch ng ai v  m c ai ồ ợ ặ
Bao gi  ra b ng, ra bài s  hay. ờ ả ẽ
Bao gi  ti n c i trao tay ờ ề ướ
Ti n cheo r p n c m i hay v  ch ng. ề ấ ướ ớ ợ ồ
Cu c nhân duyên này s  không có gì là v ng ch c vì không đ c làng b o v : ộ ẽ ữ ắ ượ ả ệ
- Có c i mà ch ng có cheo ướ ẳ
Nhân duyên tr c tr  nh  kèo không đinh. ắ ở ư

Trai gái cùng làng l y nhau thì ti n cheo có đ c gi m b t (g i là cheo n i). ấ ề ượ ả ớ ọ ộ
L  n p cheo này có xu t x  t  t c "lan nhai", t c t c b n tr  trong làng nhà gái giăng dâyệ ộ ấ ứ ừ ụ ứ ụ ọ ẻ  
t  h ng (l a đ )  c ng hay trên đ ng làng đ  đón m ng hôn l , có n i còn đ t pháo. ơ ồ ụ ỏ ở ổ ườ ể ừ ễ ơ ố Ịể 
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c m n, nhà trai m i tr u và th ng ti n. Dây đ c c i ra, đoàn đón dâu ti p t c lênả ơ ờ ầ ưở ề ượ ở ế ụ  
đ ng. V  sau nhi u ng i có ý đ  b t chính, h  giăng dây làm tr  ng i đ ng đi v iườ ề ề ườ ồ ấ ọ ở ạ ườ ớ  
m c đích vòi ti n. Ti n không n p đ , h  không c i dây cho đi, ho c h  c t dây và nóiụ ề ề ộ ủ ọ ở ặ ọ ắ  
nh ng l i không hay. Nhà trai s  xui, đ ng th i s  tr  gi  t t, c  ph i n p ti n h t ch ngữ ờ ợ ồ ờ ợ ễ ờ ố ứ ả ộ ề ế ặ  
này đ n ch ng khác. T c "lan nhai" tr  thành m t t c l  x u. Tri u đình th y v y ra l nhế ặ ụ ở ộ ụ ệ ấ ề ấ ậ ệ  
bãi b  và thay vào đ y, cho phép làng đ c thu ti n cheo. Ti n này s  đ c làng chi dùngỏ ấ ượ ề ề ẽ ượ  
vào nh ng vi c công ích. ữ ệ

6. Ngh  Thu t Têm Tr u B  Cau ệ ậ ầ ổ

Chúng ta cũng nên bi t, tr u cau không ch  đ c têm đ  ăn hay đãi khách h ng ngày màế ầ ỉ ượ ể ằ  
còn đ c dùng làm t ng ph m hay làm l  v t trong các d p cúng Ph t, t  l  th n linh, cúngượ ặ ẩ ễ ậ ị ậ ế ễ ầ  
gia tiên hay trong tang l , hôn l  v.v... ễ ễ

L  Ph t và t  th n linh thì tr u ph i đ  nguyên lá, cau ph i đ  nguyên trái. Riêng l  bànễ ậ ế ầ ầ ả ể ả ể ễ  
th  gia tiên thì bao gi  tr u cau cũng đ c têm s n đ  trong c i hay trên đĩa. Ð c bi tờ ờ ầ ượ ẵ ể ơ ặ ệ  
trong l  c i, t  mi ng tr u đi xin dâu, tr u đ t trên bàn th  gia tiên hay bàn th  l  tễ ướ ừ ế ầ ầ ặ ờ ờ ễ ơ 
h ng, hay ngay c  trong các c i tr u đ  th t đãi bà con h  hàng đ u nh t nh t đ c o bồ ả ơ ầ ể ế ọ ề ấ ấ ượ ế 
c n th n. Cau ph i b  làm sao, tr u ph i têm th  nào cho có ngh  thu t. ẩ ậ ả ổ ầ ả ế ệ ậ

- Cau non ti n chũm h t đào ễ ạ
Tr u têm cánh ph ng r c dao L u C u. ầ ượ ọ ư ầ
T i sao th  ? Vì qu  cau có cùi c ng, dao ph i s c b  cau m i ng t, trông m i ngon, cauạ ế ả ứ ả ắ ổ ớ ọ ớ  
già cũng t ng là non: ưở
- Cau già, dao s c l i non ắ ạ
(N  dòng trang đi m l i giòn h n x a). ạ ể ạ ơ ư

Dao s c đã có, ng i ta b t đ u róc v  cau, nh ng ph i khéo vì ch  c t v t đi ch ng 1/3 vắ ườ ắ ầ ỏ ư ả ỉ ắ ứ ừ ỏ 
phía d i thôi, r i ti n chũm. Xong đâu đ y, l y lo i dao t a th y tiên kh c hoa trên ph nướ ồ ễ ấ ấ ạ ỉ ủ ắ ầ  
v  xanh còn l i. Qu  cau tr  hoa hay không đ u đ c b  d c chia làm 5 hay 6 ph n đ uỏ ạ ả ổ ề ượ ổ ọ ầ ề  
nhau, khi ăn thì t c b  ch  v  xanh đi. ướ ỏ ỗ ỏ

Mu n têm tr u cánh ph ng thì ng i ta g p lá tr u làm hai theo chi u d c, đo n đ a m tố ầ ượ ườ ấ ầ ề ọ ạ ư ộ  
nhát dao h i xéo vào hai bên phi n lá, kho ng t  gi a lá lên phía cu ng, nh ng không đ cơ ế ả ừ ữ ố ư ượ  
đ  đ t. Ph n gi a lá, xén b  hai bên mép l i cho th ng nh  têm tr u ăn th ng ngày, đo nể ứ ầ ữ ỏ ạ ẳ ư ầ ườ ạ  
ph t m t chút vôi  gi a, r i cu n tròn l i; sau đó dùi m t l   gi a cu n tr u, xong gàiế ộ ở ữ ồ ộ ạ ộ ỗ ở ữ ộ ầ  
cu ng lá vào cho ch t. Hai r o lá hình cong đ c c t g n sát cu ng lúc đ u, vì không cu nố ặ ẻ ượ ắ ầ ố ầ ộ  
nên v nh lên trông nh  hai cánh con chim ph ng. ể ư ượ

Hai r o lá hình cong v nh lên  hai đ u cu n tr u trông cũng gi ng hình vành trăng nonẻ ể ở ầ ộ ầ ố  
l i li m, mà theo th n tho i Trung Hoa thì trên cung trăng, n i H ng Nga  có cây quưỡ ề ầ ạ ơ ằ ở ế 
nên cung trăng còn đ c g i là cung qu , và tr u cánh ph ng cũng đ c g i là tr u cánhượ ọ ế ầ ượ ượ ọ ầ  
qu . ế

Têm tr u cánh ki n cũng v y thôi, ch  khác là thay vì r c m t đ ng khá r ng (1cm) haiầ ế ậ ỉ ọ ộ ườ ộ  
bên phi n lá thì ng i ta r c làm hai, ba đ ng h p, r o lá v nh ra có nhi u cánh nh  trôngế ườ ọ ườ ẹ ẻ ể ề ỏ  
nh  nh ng cánh c a con ki n xòe ra v y. ư ữ ủ ế ậ

Ngày x a ng i đàn bà nào mà ch  bi t têm tr u, b  cau? Nh ng têm khéo hay không l iư ườ ả ế ầ ổ ư ạ  
là m t chuy n khác. Dù sao mi ng tr u têm có ngh  thu t cũng làm tôn đ c giá tr  v  nộ ệ ế ầ ệ ậ ượ ị ề ữ 
công, v  tài khéo c a ng i ph  n . B i th , trong nhi u h i làng, theo tài li u c a Phanề ủ ườ ụ ữ ở ế ề ộ ệ ủ  



 

K  Bính trong Vi t Nam Phong T c, ng i ta v n th ng t  ch c các cu c thi têm tr uế ệ ụ ườ ẫ ườ ổ ứ ộ ầ  
bên c nh các cu c thi n u c , th i c m, làm bánh... đ  khuy n khích con em. ạ ộ ấ ỗ ổ ơ ể ế

Mi ng tr u têm vô hình trung còn ph n nh cá tính c a ng i têm nó. Th t th , nhìn hìnhế ầ ả ả ủ ườ ậ ế  
nh cu n tr u trông lùng bùng hay tròn tr a, m c th c hay bay b m; l i qua h ng vả ộ ầ ị ự ướ ướ ạ ươ ị 

c a mi ng tr u khi th ng th c, nh t hay v a hay m n vôi, cay th m dìu d u hay cay n ngủ ế ầ ưở ứ ạ ừ ặ ơ ị ồ  
vì qu  vì h i mà đoán bi t đ c ph n nào tính n t ch  nhân c a nó: c u th  hay c n th n,ế ồ ế ượ ầ ế ủ ủ ẩ ả ẩ ậ  
v ng v  hay khéo léo, gi n d  hay c u kỳ, đi m đ m hay n ng nhi t ... ụ ề ả ị ầ ề ạ ồ ệ

Chính nh  mi ng tr u têm cánh ph ng xinh đ p, nhà vua trong truy n c  tích T m Cámờ ế ầ ượ ẹ ệ ổ ấ  
đã th y l i nh ng nét thân quen x a mà nhìn ra v . ấ ạ ữ ư ợ

Ch ng nh ng tính n t ng i ph  n  l  ra qua hình dáng, qua h ng v  mi ng tr u têm màẳ ữ ế ườ ụ ữ ộ ươ ị ế ầ  
còn l  ra c  trong cách ch n mua t ng lá tr u, qu  cau n a kia. Ca dao có câu: ộ ả ọ ừ ầ ả ữ

- Mua cau ch n nh ng bu ng sai ọ ữ ồ
Mua tr u ch n nh ng trăm hai lá vàng ầ ọ ữ
Cau ti n ngang, tr u vàng ng t ng n ễ ầ ắ ọ
Th i bu i này kén ch n n a chi ờ ổ ọ ữ
Sao em ch  l y ch ng đi! ả ấ ồ

Ngày x a nh ng bà nh ng cô nhi u kinh nghi m, khi đi mua cau thì c  bu ng sai nh mư ữ ữ ề ệ ứ ồ ắ  
tr c, sau đó m i kén đ n qu , vì h  bu ng nào có đ c m t qu  cau ngon là cau cướ ớ ế ả ễ ồ ượ ộ ả ả 
bu ng đó đ u ngon. B i v y kén đ c bu ng cau ngon cũng không m y m t công. Cauồ ề ở ậ ượ ồ ấ ấ  
ngon là cau có dáng trái đào, v  màu xanh thúy ng c nh t, đ c m nh danh là v  mã l a,ỏ ọ ạ ượ ệ ỏ ụ  
cùi m m, th t tr ng nõn và d y, h t thì ph n ph t lòng tôm; nhai s  th y giòn, sau l i d oề ị ắ ầ ạ ơ ớ ẽ ấ ạ ẻ  
và ng t. Trái l i cau nào v  xanh x m x t, th t teo, h t nâu đ m và có gân tr ng là cau già,ọ ạ ỏ ẫ ị ị ạ ậ ắ  
nhai s  th y c ng và trát. ẽ ấ ứ

Mua tr u thì khác, ph i kén t ng lá. Lá tr u nào xanh xì là lá già (m c g n g c), ăn s  cay.ầ ả ừ ầ ọ ầ ố ẽ  
Trái l i, lá tr u nào có màu xanh ng  vàng là tr u non (m c phía ng n), ăn s  th m và cayạ ầ ả ầ ọ ọ ẽ ơ  
d u. Tr u này đ c g i là tr u vàng hay tr u ng t, trong khi tr u xanh thì g i là tr u cay. ị ầ ượ ọ ầ ầ ọ ầ ọ ầ

Nh  th  đ  th y ng i thi u n  này quá k  l ng. Ch n mua cau, mua tr u, soát lá cònư ế ủ ấ ườ ế ữ ỹ ưỡ ọ ầ  
c n th n đ n th  thì kén ch ng ph i k  đ n đâu! Ch  trách gi  này nàng v n ch a ch ngẩ ậ ế ế ồ ả ỹ ế ả ờ ẫ ư ồ  
khi n cho bao chàng trai ph i s t ru t h ! ế ả ố ộ ộ

Nh ng t i sao l i ph i ng t lá tr u v t đi tr c khi têm? Theo tài li u c a H ng Giangư ạ ạ ả ắ ầ ứ ướ ệ ủ ươ  
Thái Văn Ki m thì chuy n này có m t xu t x  mà ít ng i còn nh . ể ệ ộ ấ ứ ườ ớ

Chuy n k  r ng vào đ i chúa Hi u Minh Nguy n Phúc Nguyên (1691 - 1725), O Th ng vệ ể ằ ờ ế ễ ả ề 
làm dâu bà H ng bên ch  Dinh. Nh m ngày r m tháng b y năm Canh Tý (1720), O Th ngươ ợ ằ ằ ẩ ả  
ngoáy tr u cho m  ch ng ăn nh  th ng l , nh ng l n này ăn xong bà c  ng  đ c, lăn raầ ẹ ồ ư ườ ệ ư ầ ụ ộ ộ  
ch t. O Th ng b  nghi b  thu c gi t m  ch ng nên b  b t ngay. Trên qu n tra kh o th  nàoế ả ị ỏ ố ế ẹ ồ ị ắ ậ ả ế  
O Th ng cũng m t m c kêu oan. ả ộ ự

Nhân d p quan N i Tán kiêm Án Sát S  Nguy n Khoa Ðăng v  H  Xá (1722), bà lý, m  Oị ộ ứ ễ ề ồ ẹ  
Th ng đ i đ n xin quan tái xét đ  minh oan cho con gái. N i Tán tìm hi u xu t x  lá tr uả ộ ơ ể ộ ể ấ ứ ầ  
bà H ng ăn, bi t là tr u ngu n đ n t  th ng du Thu n Hóa, do ông em đem v  bi u.ươ ế ầ ồ ế ừ ượ ậ ề ế  
Ngài li n lên núi, đ n t n Cà L  thăm nhà ng i bán tr u ngu n. Sau ba ngày dò xét, ngàiề ế ậ ơ ườ ầ ồ  
phát giác chính r n h  mang n i đây là th  ph m, lo i r n đ c này đ c t i Cà L  nuôi đắ ổ ơ ủ ạ ạ ắ ộ ượ ụ ơ ể 



 

l y n c, t m tên đi săn. R n h  mang đã leo lên dây tr u, li m gi t s ng đ u ng n lá r iấ ọ ẩ ắ ổ ầ ế ọ ươ ầ ọ ồ  
nh m nh m, do đó lá b  ng m đ c. ấ ấ ị ấ ộ

Chuy n phát giác ra, O Th ng đ c minh oan và đ c tr  t  do ngay. T  đó chúa Hi uệ ả ượ ượ ả ự ừ ế  
Minh ra l nh cho th n dân, m i khi têm tr u ph i ng t ng n lá v t đi đ  tránh h u h a. ệ ầ ỗ ầ ả ắ ọ ứ ể ậ ọ

T p quán này lâu đ i b  quên xu t x , ch  còn truy n l i câu ca dao nh c nh : ậ ờ ị ấ ứ ỉ ề ạ ắ ở
- Ăn tr u ph i m  tr u ra ầ ả ở ầ
M t là thu c đ c hai là m n vôi. ộ ố ộ ặ

7. Mi ng Tr u Trong Cách ng X  Ð i V i Tha Nhân ế ầ Ứ ử ố ớ

T  vi c dùng tr u trong v n đ  xã giao, ng i bình dân x a đi xa h n đ n vi c m n tr uừ ệ ầ ấ ề ườ ư ơ ế ệ ượ ầ  
cau đ  nói lên quan ni m ng x  và b y t  tình c m c a mình đ i v i tha nhân. ể ệ ứ ứ ầ ỏ ả ủ ố ớ

- Ð i v i b n bè, bà con láng gi ng: t c l  chia tr u cau trong l  v n danh (l  ăn h i) choố ớ ạ ề ụ ệ ầ ễ ấ ễ ỏ  
kh p h  hàng cũng nh  cho bà con láng gi ng và b n bè đã nói lên đ y đ  quan ni m ngắ ọ ư ề ạ ầ ủ ệ ứ  
x  c a ng i x a, coi t t c  đ u là anh em m t nhà, đ u đ c chia vui (cũng nh  sử ủ ườ ư ấ ả ề ộ ề ượ ư ẽ 
bu n) nh  nhau. M t khi đã coi nhau nh  anh em thì cách đ i x  t t d a trên tình c m, yêuồ ư ộ ư ố ử ấ ự ả  
hay ghét cũng ch  theo tinh th n "chín b  làm m i": yêu thì cho thêm m t chút, ghét thì bỉ ầ ỏ ườ ộ ỏ 
b t m t chút, ch  không th ng th ng "c n t u ráo máng". Th  nên: ớ ộ ứ ẳ ừ ạ ầ ế

- Yêu nhau cau b y b  ba ẩ ổ
Ghét nhau cau sáu b  ra làm m i. ổ ườ

Cách ng x  theo tình nghĩa này còn tr i r ng đ n kh p c  bà con trong làng, ngoài n c,ứ ử ả ộ ế ắ ả ướ  
nói chung v  nh ng ng i cùng m t nòi gi ng, m t dân t c, vì t t c  đ u là anh em ru tề ữ ườ ộ ố ộ ộ ấ ả ề ộ  
th t, cùng m t b c m  Vi t sinh ra. T  ng  đ ng bào  đã gi i thích tr n v n ý nghĩaị ộ ọ ẹ ệ ừ ữ Ẫ ồ Ữ ả ọ ẹ  
này. Và theo thi u ý, đây chính là m t truy n th ng t t đ p nh t trong đ i s ng văn hóaể ộ ề ố ố ẹ ấ ờ ố  
dân t c. M t truy n th ng có giá tr  tích c c, vĩnh c a và ph  c p đ n m i t ng l p trongộ ộ ề ố ị ự ử ổ ậ ế ọ ầ ớ  
xã h i. ộ

- Ð i v i cha m , qua mi ng tr u, bu ng cau ng i con gái t  đ c s  săn sóc và lòngố ớ ẹ ế ầ ồ ườ ỏ ượ ự  
hi u kính. ế
Khi còn  nhà thì: ở
- Cau non khéo b  cũng d y ổ ầ
Tr u têm cánh ph ng đ  th y ăn đêm. ầ ượ ể ầ
Khi đi l y ch ng xa thì: ấ ồ
- Ai v  tôi g i bu ng cau ề ử ồ
Bu ng tr c kính m , bu ng sau kính th y. ồ ướ ẹ ồ ầ

- Ð i v i ng i b n trăm năm, công vi c têm tr u cho ch ng x i h ng ngày đã đ c xemố ớ ườ ạ ệ ầ ồ ơ ằ ượ  
là m t b n ph n không th  thi u c a ng i đàn bà. Nh ng ai bi ng nhác têm tr u đ  đ nộ ổ ậ ể ế ủ ườ ữ ế ầ ể ế  
n i ch ng thèm tr u ph i đi nh  cô b n hàng xóm têm h : ỗ ồ ầ ả ờ ạ ộ
- Có tr u têm cho anh m t mi ng ầ ộ ế
Anh có v  nhà làm bi ng không têm. ợ ế
thì ph i t  hi u là đã b  ch ng chê, và h nh phúc gia đình có th  t  đó b  đe d a. ả ự ể ị ồ ạ ể ừ ị ọ
D i con m t ng i x a, nh ng ng i đàn bà sung s ng là nh ng ng i đàn bà ch ngướ ắ ườ ư ữ ườ ướ ữ ườ ẳ  
ph i làm gì khác ngoài s  nhàn h , th nh th i ng i têm tr u đ  h u ch ng: ả ự ạ ả ơ ồ ầ ể ầ ồ
- Cô y mà l y anh này ấ ấ
Ch ng ph i đi c y, đi c y n a đâu. ẳ ả ấ ầ ữ



 

Ng i trong c a s  têm tr u ồ ử ổ ầ
Có hai th ng bé đ ng h u hai bên. ằ ứ ầ

Nói chung, ng i đàn bà yêu ch ng, bi t đ  ý săn đón, chi u chu ng t ng thói quen, t ng ýườ ồ ế ể ề ộ ừ ừ  
thích c a ch ng t t không bao gi  quên s a so n s n m t đĩa tr u th t ngon, ch  ch ngủ ồ ấ ờ ử ạ ẵ ộ ầ ậ ờ ồ  
sau m i b a c m chi u: ỗ ữ ơ ề

- Tôi đà bi t tính ch ng tôi ế ồ
C m thôi thì n c, n c thôi thì tr u. ơ ướ ướ ầ
Và nh ng gi  phút h nh phúc tuy t v i nh t trong cu c đ i tính ái l a đôi c a h  ch ng làữ ờ ạ ệ ờ ấ ộ ờ ứ ủ ọ ẳ  
nh ng gi  phút riêng t , gi a đêm khuya thanh v ng, đôi v  ch ng cùng chung h ngữ ờ ư ữ ắ ợ ồ ưở  
nh ng mi ng tr u ngon do chính tay ng i v  têm s n, dành riêng cho h  đó sao? ữ ế ầ ườ ợ ẵ ọ
- Ðêm khuya thi p m i h i chàng ế ớ ỏ
Cau xanh ăn v i tr u vàng x ng không ? ớ ầ ứ
- Tr u vàng nhá v i cau xanh ầ ớ
Duyên em sánh v i tình anh tuy t v i ! ớ ệ ờ

H nh phúc c a ng i x a gi n d  th  đó nh ng cũng đ m th m và m n n ng bi t bao!ạ ủ ườ ư ả ị ế ư ằ ắ ặ ồ ế  
Nh ng khi ng i ch ng có vi c ph i đi xa, b t k  vì công tác gì, thì ng i v  dù có b nữ ườ ồ ệ ả ấ ể ườ ợ ậ  
đ n đâu cũng c  g ng lo chăm sóc th t chu đáo nh ng gói tr u hay nh ng túi tr u têm s nế ố ắ ậ ữ ầ ữ ầ ẵ  
đ  ti n ch ng lên đ ng. ể ễ ồ ườ

Này đây là ng i ch ng s p ra đi vì nghĩa v  quân d ch, v  chàng đã s a so n túi tr u raườ ồ ắ ụ ị ợ ử ạ ầ  
sao cho chàng đem theo ăn đ ng? ườ
- Tr i m a n c d i d c d a ờ ư ướ ộ ọ ừ
S p ti n anh tr y bây gi  nàng i! ắ ề ẩ ờ ơ
Quan trên có l nh v  đòi ệ ề
Tôi vâng l nh ng i, tôi ph i b c ra. ệ ườ ả ướ
Túi vóc mà c i b n hoa ả ố
Hai tay hai túi m  ra, khép vào. ở
Cau non ti n chũm h t đào ễ ạ
Tr u têm cánh ph ng r c dao L u C u ầ ượ ọ ư ầ
Tr u em têm nh ng vôi tàu (6) ầ ữ
Anh c t mi ng tr u, anh b c chân đi. ấ ế ầ ướ

Ngay ng i v  quê nghèo nh t, không ti n mua vóc, mua g m, không có tài thêu ph ng,ườ ợ ấ ề ấ ượ  
k t hoa may túi đ ng tr u cho ch ng, nh ng trong kh  năng c a mình, nàng cũng c  ch nế ự ầ ồ ư ả ủ ố ọ  
cho đ c m  "tr u l c" là nh ng lá tr u ra l a đ u v a ngon, v a quí, r i c n th n b cượ ớ ầ ộ ữ ầ ứ ầ ừ ừ ồ ẩ ậ ọ  
trong chi c lá d a, c t b o v  cho tr u đ c t i lâu đ  ch ng mang theo: ế ừ ố ả ệ ầ ượ ươ ể ồ

- Lính này có vua có quan 
Nào ai b t lĩnh cho chàng ph i đi ắ ả
Nay tr y Kim Thì, mai tr y Kim Ngân. ẩ ẩ
L y nhau ch a đ c ái ân ấ ử ượ
Ch a đ c kim ch  T n T n nh  x a. ư ượ ỉ ấ ầ ư ư
Tr u l c em phong lá d a ầ ộ ừ
Chàng tr y m i sáu, em đ a hôm r m. ẩ ườ ư ằ

Còn đây là m t chinh nhân vào hàng võ t ng thì ng i v  chăm chút gói tr u nh  th  nàoộ ướ ườ ợ ầ ư ế  
khi ti n ch ng c t b c hành quân? ễ ồ ấ ướ



 

- Trèo lên trái núi mà coi 
Coi ông qu n t ng c i voi, đánh c ng. ả ượ ưỡ ồ
Túi g m cho l n túi h ng ấ ẫ ồ
Têm tr u cánh ki n cho ch ng tr y quân. ầ ế ồ ả
L i n a, n u ng i ch ng là m t anh đ  s p lên đ ng ng thí, ng i v  mu n l y lòngạ ữ ế ườ ồ ộ ồ ắ ườ ứ ườ ợ ố ấ  
ch ng s  o b  túi tr u ti n hành ra sao? ồ ẽ ế ầ ễ

- Túi g m cho l n túi h ng ấ ẫ ồ
Têm tr u cánh qu  cho ch ng đi thi. ầ ế ồ
Mai sau chàng đ  vinh qui ỗ
Võng anh đi tr c, em thì võng sau. ướ
Tàn qu t, h ng án theo h u ạ ươ ầ
R c vinh qui v  nhà bái t  ướ ề ổ
Ng  trâu bò làm l  t  vua. ả ễ ế
H  hàng ăn u ng say s a ọ ố ư
Hàng t ng, hàng xã m ng cho ông nghè. ổ ừ

N u chúng ta đ  ý t t s  th y ngay là  nh ng tr ng h p hai v  ch ng s p ph i chia xa,ế ể ấ ẽ ấ ở ữ ườ ợ ợ ồ ắ ả  
ng i v  nào cũng c  đem h t tài khéo léo n  công n  h nh c a mình đ  s a so n choườ ợ ố ế ữ ữ ạ ủ ể ử ạ  
ch ng nh ng mi ng tr u đ p nh t, đ c bi t nh t. Thôi thì tr u têm cánh ph ng, thôi thìồ ữ ế ầ ẹ ấ ặ ệ ấ ầ ượ  
tr u cánh ki n, tr u cánh qu , đ  c . Vì sao v y? Vì nàng nào cũng hi u r ng: ầ ế ầ ế ủ ả ậ ể ằ

- Mi ng tr u lúc này có giá tr  c a m t t ng ph m, bi u t ng cho s  may m n. Nàngế ầ ị ủ ộ ặ ẩ ể ượ ự ắ  
mu n chúc cho ng i ch ng m i s  hanh thông, mau m n thành công, đ c ý tr  v . ố ườ ồ ọ ự ắ ắ ở ề
- Mi ng tr u lúc này vô hình trung g n li n v i hình nh c a nàng. Trên b c hành trìnhế ầ ắ ề ớ ả ủ ướ  
v t v  c a ch ng, khi gi  tr u ra ăn, nhìn th y mi ng tr u xinh đ p, ăn vào th y l iấ ả ủ ồ ở ầ ấ ế ầ ẹ ấ ạ  
h ng v  th m ngon n ng m quen thu c, ch ng nàng s  nh  ngay t i nàng và c m th yươ ị ơ ồ ấ ộ ồ ẽ ớ ớ ả ấ  
đ c an i, t ng nh  nàng v n luôn  bên c nh đ  săn sóc cho chàng. ượ ủ ưở ư ẫ ở ạ ể
- Mi ng tr u lúc này là nh ng g i nh  bao nhiêu k  ni m yêu đ ng, g n bó gi a hai vế ầ ữ ợ ớ ỷ ệ ươ ắ ữ ợ 
ch ng. Khi xa nhau ng i ta m i d , m i thích h i t ng l i nh ng k  ni m đ p x a, tìnhồ ườ ớ ễ ớ ồ ưở ạ ữ ỷ ệ ẹ ư  
yêu vì th  có c  h i đ c hâm nóng và b i d ng thêm. ế ơ ộ ượ ồ ưỡ

Nh  th  mi ng tr u lúc này đã gói ghém, đã chuyên ch  bao nhiêu tình ý c a nàng đ i v iư ế ế ầ ở ủ ố ớ  
ch ng. Và túi tr u đ c nàng trân tr ng và ây y m trao t ng cho chàng trong giây phút chiaồ ầ ượ ọ ế ặ  
ly y s  nói dùm nàng t t c . ấ ẽ ấ ả

Vâng t t c  đó s  giúp ch ng nàng thêm ngh  l c, thêm hăng hái hoàn thành nghĩa v  m tấ ả ẽ ồ ị ự ụ ộ  
cách t t đ p, đ  s m đ c tr  v  xum h p v i nàng, ng i v  r t m c yêu th ng  quêố ẹ ể ớ ượ ở ề ọ ớ ườ ợ ấ ự ươ ở  
nhà đang ngày ngày tha thi t mong ngóng chàng v . ế ề

8. Tr u Cau Qua Nh ng Câu Ca Dao Ví Von ầ ữ

Còn m t đi u lý thú cu i cùng chúng tôi mu n nêu ra  đây, là khi tìm tài li u cho bàiộ ề ố ố ở ệ  
thuy t trình "Tr u cau trong đ i s ng văn hóa dân t c", chúng tôi đã nh t ra đ c r t nhi uế ầ ờ ố ộ ặ ượ ấ ề  
nh ng câu ca dao ví von th t hay, có liên quan t i tr u cau. ữ ậ ớ ầ

i u này ch ng t  ng i bình dân ta x a r t a ví von. Và tr u cau đã th c s  g n bó thi tỊ ề ứ ỏ ườ ư ấ ư ầ ự ự ắ ế  
thân vào đ i s ng tâm t  c a h , đ n đ  m i khi h  nhìn m t ng i nào, nghĩ đ n m tờ ố ư ủ ọ ế ộ ỗ ọ ộ ườ ế ộ  
chuy n gì, h  th ng có thói quen liên t ng, so sánh đ  c m nh n v  ng i đó, chuy nệ ọ ườ ưở ể ả ậ ề ườ ệ  
đó qua nh ng hình nh, h ng v , m u s c c a tr u cau, hay nh ng v t d ng liên quan t iữ ả ươ ị ầ ắ ủ ầ ữ ậ ụ ớ  
tr u cau. S  ví von so sánh này r t tài tình khi n cho nh ng v n đ  dù t  nh  đ n đâu cũngầ ự ấ ế ữ ấ ề ế ị ế  



 

tr  thành rõ ràng trong sáng, đôi khi còn dí d m và sâu s c n a. ở ỏ ắ ữ

Nh  nói v  nhan s c c a ng i thi u n , khi v a ch m tu i d y thì, đôi nhũ hoa m i nhúư ề ắ ủ ườ ế ữ ừ ớ ổ ậ ớ  
lên trông có khác nào "cau bu ng còn non"? ồ
- Trên đ u em đ i khăn vuông ầ ộ
Nhìn xu ng d i ng c, cau bu ng còn non. ố ướ ụ ồ
L i đ n khi các nàng vào đ  đào t  m n m n, xinh t i, h p d n, thì qu  là đúng th i "cauạ ế ộ ơ ơ ở ươ ấ ẫ ả ờ  
non v a đ  hái": ừ ộ
- Vào v n hái qu  cau non ườ ả
Anh th y em giòn mu n k t nhân duyên. ấ ố ế
Hai má có hai đ ng ti n ồ ề
Càng nom càng đ p, càng nhìn càng a. ẹ ư

Cô gái nào có v  m t b u bĩnh d  th ng thì lá tr u nõn vàng, hình trái tim tròn tr a, duyênẻ ặ ầ ễ ươ ầ ị  
dáng kia h n s  là m t hình nh di n t  thi v  nh t: ẳ ẽ ộ ả ễ ả ị ấ
- Tr u vàng nh  lá, rau gi p cá nhai giòn ầ ỏ ấ
Khéo khen ph  m u sinh em m t tròn d  th ng. ụ ẫ ặ ễ ươ
V  đ p c a phái n  th ng chia làm hai lo i, có v  đ p ngoan hi n: ẻ ẹ ủ ữ ườ ạ ẻ ẹ ề
- Tr u lên n a n c tr u vàng ầ ử ọ ầ
Ð i n ph  m u sinh nàng d  th ng. ộ ơ ụ ẫ ễ ươ
Có v  đ p s c s o: ẻ ẹ ắ ả
- C  tay em tr ng nh  ngà ổ ắ ư
Con m t em bi c nh  là dao cau. ắ ế ư

Ð n khi ng i ph  n  l y ch ng, đã có c  b y con, tu i đ i đã chín, nh ng n u nàng bi tế ườ ụ ữ ấ ồ ả ầ ổ ờ ư ế ế  
khéo léo đi m trang thì ai dám b o là không đ p? ể ả ẹ
- Cau già, dao s c l i non ắ ạ
N  dòng trang đi m l i giòn h n x a. ạ ể ạ ơ ư

Nh ng câu ca dao ví von v  h nh phúc tình yêu và hôn nhân cũng th t là dí d m. Nhữ ề ạ ậ ỏ ư 
tr ng h p trai gái v a nhìn th y m t nhau đã ng li n, h p li n, khác nào "con dao vàngườ ợ ừ ấ ặ ư ề ợ ề  
r c lá tr u vàng". Ng i ta b o đó là "di n c m th ng tình" hay "ph i lòng m t" r i.ọ ầ ườ ả ệ ả ườ ả ặ ồ  
Tr ng h p này thì đ  tránh kh i c nh m t đi, mày l i: ườ ợ ố ỏ ả ắ ạ

- Con dao vàng r c lá tr u vàng ọ ầ
M t anh anh li c, m t nàng nàng đ a. ắ ế ắ ư
Trong th i gian yêu đ ng, ng i con trai th ng th c t , luôn luôn ao c đ c g n g iờ ươ ườ ườ ự ế ướ ượ ầ ụ  
ng i th ng: ườ ươ
- c gì anh hóa ra c i Ướ ơ
Ð  cho em đ ng cau t i, tr u vàng. ể ự ươ ầ

Trong khi đó ng i thi u n  l i a m  m ng, hay t  t ng t i nh ng chuy n h nh phúc,ườ ế ữ ạ ư ơ ộ ơ ưở ớ ữ ệ ạ  
tình nghĩa còn xa v i: ờ
- Tr u xanh, cau tr ng, chay h ng ầ ắ ồ
Vôi pha v i nghĩa, thu c n ng v i duyên. ớ ố ồ ớ
L i nói đ n chuy n h m hiu, n u ch ng may ng i thi u n  đã đ n tu i tr m cài, l cạ ế ệ ẩ ế ẳ ườ ế ữ ế ổ ầ ượ  
gi t, má ph n môi son mà v n ch a có đ i t ng th ng yêu thì tránh sao kh i t i bu nắ ấ ẫ ư ố ượ ươ ỏ ủ ồ  
cho s  ph n: ố ậ
- Cau non, tr u l c m a mai ầ ộ ỉ
Da tr ng, tóc dài đ p v i ai đây ? ắ ẹ ớ
Ðêm đêm nàng nhìn chăn, nhìn chi u mà than th m cho c nh ng  cô đ n bóng chi c c aế ầ ả ộ ơ ế ủ  


